
Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CQC 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 -7.707.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 -23.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 -7.684.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       



6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK TP 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 57.500 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 57.500 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       



6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK 

 Đông Sơn 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 16.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 16.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK     

Sầm Sơn 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 201.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 201.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Bỉm Sơn 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 27.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 27.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Nông Cống 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 315.500 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 12.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 303500 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  
Quảng Xương 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 153.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 153.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Như Xuân 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 474.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 474.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Thọ Xuân 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 326.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 326.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Yên Định 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 319.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 319.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Nghi Sơn 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 105.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 -69.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 174.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Nga Sơn 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 222.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 222.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Cẩm Thuỷ 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 542.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 3.0000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 512.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Thạch Thành 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 604.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 1.0000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 594.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Vĩnh Lộc 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 176.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 58.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 118.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Lang Chánh 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 3.00000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 13.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 287.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Ngọc Lặc 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 648.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 18.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 63.0000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK 
Thường Xuân 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 402.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 13.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 389.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Bá Thước 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 523.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 523.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Triệu Sơn 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 411.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 29.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 382.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK 

Hoằng Hoá 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 27.0000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 27.0000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Hậu Lộc 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 65.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 65.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Hà Trung 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 99.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 99.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Quan Hoá 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 328.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 328.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Quan Sơn 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 314.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 314.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Như Thanh 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 315.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 315.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

CCTK  

Thiệu Hoá 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 83.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 -14.0000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 223.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       



5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       



Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA   

Chương:013   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTK  ngày 25/7/2024 của Cục Thống kê Thanh Hóa) 

ĐV tính:1.000 đồng 

Số TT Nội dung 
 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng số 

đã phân bổ 

(điều 

chỉnh) 

 Trong đó  

Mường Lát 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí       

1 Số thu phí, lệ phí       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại       

2.1 Chi sự nghiệp………….       

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.2 Chi quản lý hành chính       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN       

II Dự toán chi ngân sách nhà nước    

1 Chi quản lý hành chính 0 7.916..000 411.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 232..000 49.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
0 7.684..000 362.000 

2 Nghiên cứu khoa học    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

5 Chi bảo đảm xã hội       

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       



6 Chi hoạt động kinh tế       

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
      

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao       

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

11 Chi Chương trình mục tiêu       

 


